
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Cao Văn Giữ x 370862835 09/7/2008 CA Kiên Giang Đạt DNTN Hoa Sen

2 Trương Văn Nên Em x 370789755 01/7/1994 CA Kiên Giang Đạt 

3 Lê Thị Mỹ Tím x 371282998 09/3/2005 CA Kiên Giang Đạt 

4 Lê Thanh Nhịn x 371129942 04/5/2015 CA Kiên Giang Đạt 

5 Hà Văn Lực x 371940612 07/1/2016 CA Kiên Giang Đạt 

6 Cao Thanh Hòa x 376756816 03/3/2009 CA Kiên Giang Đạt 

7 Nguyễn Mỹ Linh x 370801330 30/3/1995 CA Kiên Giang Đạt 

8 Nguyễn Bình Phương x 334908308 19/3/2013 CA Trà Vinh Đạt 

9 Nguyễn Thanh Điền x 371594802 20/7/2009 CA Kiên Giang Đạt 

10 Nguyễn Quang Đạt x 371538850 30/12/2014 CA Kiên Giang Đạt 

11 Lê Thùy Dương x 079159000993 12/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 

12 Nguyễn Thị Nhuyễn x 370825439 20/9/2013 CA Kiên Giang Đạt 

13 Cáp Thị Thạnh x 025439653 31/7/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Thạnh Vân

14 Lê Thị Kim Ngân x 025439655 04/8/2015 CA TP. HCM Đạt 

15 Cáp Thành Tiến x 215108681 24/8/2005 CA Bình Định Đạt 

16 Võ Thị Kim Ngân x 264379953 08/4/2016 CA Ninh Thuận Đạt 

17 Phù Ngọc Phụng x 024779422 22/8/2007 CA TP. HCM Đạt 

18 Nguyễn Tiến Quang x 085056531 07/12/2015 CA Cao Bằng Không đạt
Cty Cao Bằng - 

CN TP. HCM

19 Trần Tuấn Anh x 022265031 02/10/2006 CA TP. HCM Không đạt

20 Phạm Văn Hùng x 121467073 25/3/2016 CA Bắc Giang Không đạt

21 Trần Đức Nguyện x 121892452 28/6/2006 CA Bắc Giang Không đạt

22 Lê Đình Dinh x 090472662 16/12/2008 CA Thái Nguyên Không đạt

23 Vũ Văn Nam x 122162609 17/10/2011 CA Bắc Giang Không đạt

24 Võ Thị Bích Văn x 025704967 24/11/2015 CA TP. HCM Không đạt
Cty Phú Gia 

Khang

25 Bùi Hữu Lộc x 321218019 25/2/2013 CA Bến Tre Đạt 

26 Phạm Thị Nguyệt x 079176002130 27/7/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 
Không đạt
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27 Nguyễn Tấn Lộc x 024088063 06/7/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Khi Ta Trẻ

28 Lê Thành Nhân x B5913586 19/10/2011 Cục Quản lý XNC Đạt 

29 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm x 250308371 22/7/2005 CA Lâm Đồng Đạt 
Cty Kim Hưng 

Phú 

30 Nguyễn Minh Trí x 311647606 26/10/2015 CA Tiền Giang Đạt 

31 Trần Thị Kim Hạnh x 024724562 05/10/2007 CA TP. HCM Không đạt

32 Nguyễn Quốc Dũng x 024724561 05/10/2007 CA TP. HCM Đạt 

33 Nguyễn Thị Phương Yên x 271579187 28/7/2016 CA Đồng Nai Đạt 

34
Lưu Thị Huỳnh Như 

Phượng 
x 212789574 24/2/2015 CA Quãng Ngãi Đạt 

35 Nguyễn Xuân Truyên x 351709941 12/4/2002 CA An Giang Đạt 

36 Ngô Văn Thừa x 334484886 22/2/2005 CA Trà Vinh Đạt 

37 Lê Hùng x 023321417 20/12/2014 CA TP. HCM Đạt 
Cty Thực Phẩm 

Gò Vấp

38 Trần Văn Tính x 321483821 20/4/2009 CA Bến Tre Đạt 

39 Lê Thị Thùy x 205457796 22/3/2006 CA Quãng Nam Đạt 

40 Huỳnh Quốc Thắng x 301366542 10/4/2006 CA Long An Đạt 

41 Vũ Thị Ngọc Hà x 024326258 05/11/2012 CA TP. HCM Đạt 

42 Tiêu Trọng Nguyễn x 022721367 01/3/2007 CA TP. HCM Không đạt

43 Lê Thị Thanh x 020909730 04/5/2001 CA TP. HCM Đạt 

44 Trương Thị Hạnh x 381394381 26/5/2016 CA Cà Mau Đạt Cty Yilin VN

45 Cái Minh Trọng x 023765358 28/7/2011 CA TP. HCM Đạt 

46 Võ Thị Lài x 341739453 12/8/2010 CA Đồng Tháp Đạt 

47 Nguyễn Thị Diệu x 341248625 09/5/2001 CA Đồng Tháp Đạt 

48 Nguyễn Thị Thu x 173844228 05/2/2013 CA Thanh Hóa Đạt 

49 Lê Thúy Tình x 173108099 18/7/2009 CA Thanh Hóa Đạt 

50 Nguyễn Văn Vinh x 385741360 15/8/2014 CA Bạc Liêu Đạt 

51 Lương Thị Phượng x 215371573 29/5/2010 CA Bình Định Đạt 

52 Đoàn Thị Trúc Ly x 341592379 29/11/2011 CA Đồng Tháp Đạt 

53 Lê Kim Duyên x 025153869 14/7/2009 CA TP. HCM Đạt 

54 Nguyễn Văn Cường x 290956947 10/1/2009 CA Tây Ninh Đạt 

55 Lâm Hậu x 366219309 07/10/2014 CA Sóc Trăng Đạt 

56 Nguyễn Thị Thu Hà x 212733589 14/9/2005 CA Quảng Ngãi Không đạt
Cty Chất Lượng 

Cao

57 Ngô Quang Thỏa x 162188369 04/4/1996 CA Nam Định Không đạt

58 Nguyễn Hữu Nguyên x 301078525 04/5/2011 CA Long An Đạt 

59 Phạm Đăng Chánh x 212596925 16/6/2009 CA Quảng Ngãi Không đạt
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60
Nguyễn Văn Hoàng 

Thao
x 321442086 22/10/2007 CA Bến Tre Không đạt

61 Võ Thị Ngọc Lài x 215275035 11/9/2008 CA Bình Định Đạt Cty 4M

62 Châu Hưng Lai x 079084001165 07/3/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 
Đạt 

63 Nguyễn Thị Ánh Ngọc x 022750763 20/1/2015 CA TP. HCM Không đạt
Cty Vườn Xanh 

Việt

64 Nguyễn Minh Chung x 011363378 24/1/2007 CA Hà Nội Đạt 

65 Đoàn Ngọc Minh x 151827161 02/3/2011 CA Thái Bình Đạt 

66 Phạm Thị Mỹ Hiền x 024751629 05/10/2007 CA TP. HCM Đạt 

67 Huỳnh Thị Vén x 020020713 13/4/2004 CA TP. HCM Đạt Cty Tư Dậu

68 Phạm Thị Thu Thủy x 023697159 11/10/2014 CA TP. HCM Đạt 

69 Trần Đình Phương x 022257759 01/11/2014 CA TP. HCM Đạt 

70 Huỳnh Tấn Phát x 331620383 29/11/2015 CA Vĩnh Long Đạt 

71 Phạm Thị Hằng x C0576216 16/6/2015 Cục Quản lý XNC Đạt 
Cty Agrofood  

Vina

72 Đinh Thị Hồng Trang x 280992324 09/8/2014 CA Bình Dương Đạt 

73 Lê Thành Khương x 024497305 12/7/2006 CA TP. HCM Đạt 
Cty Thành Phát 

Đạt

74 Thạch Phúc x 334746071 29/8/2008 CA Trà Vinh Đạt 

75 Huỳnh Ngọc Hiền x 321474224 10/2/2009 CA Bến Tre Đạt Cty Sông Trăng 

76 Phan Tuấn Cảnh x 321753029 18/8/2014 CA Bến Tre Không đạt

77 Nguyễn Thanh Bạch x 251235015 05/10/2007 CA Bình Thuận Đạt 

78 Ngô Thị Thanh Tâm x 225665022 21/9/2012 CA Khánh Hòa Đạt 

79 Nguyễn Thiện Đức x 273195664 30/10/2014 CA Bà Rịa VT Đạt 

80 Lê Văn Trung x 321361793 03/8/2005 CA Bến Tre Đạt 

81 Huỳnh Văn Kiệt x 321512946 12/5/2015 CA Bến Tre Đạt 

82 Lê Thị Giang x 321361794 02/4/2013 CA Bến Tre Đạt 

83 Lê Thị Vậy x 321477539 07/4/2009 CA Bến Tre Đạt 

84 Ngô Thị Thi Phương x 225682747 25/9/2015 CA Khánh Hòa Đạt 

85 Ngô Thị Bé Thủy x 221450116 22/4/2015 CA Phú Yên Đạt 

86 Lê Thanh Tuyền x 021955034 20/6/2016 CA TP. HCM Đạt Cty Union

87 Nguyễn Thị Kim Ngân x 024924059 15/3/2008 CA TP. HCM Đạt 

88 Trần Thị Kim Thanh x 023430455 16/2/2004 CA TP. HCM Đạt 

89 Nguyễn Thị Kim Nai x 301574581 02/7/2014 CA Long An Đạt 

90 Lê Thanh Hà x 022063754 22/7/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Tip Top

91 Lê Hồ Bảo Ngân x 024925315 05/4/2008 CA TP. HCM Đạt 

92 Trần Hoàn Tú x 023645308 10/1/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Nam Vị 
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93 Di Minh Trí x 079085000716 21/1/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 

94 Vũ Văn Vỉ x 145156742 25/12/2014 CA Hưng Yên Không đạt Cty Anh Vĩ 

95 Đinh Thị Huyền x 033182000713 09/7/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 

96 Trần Nguyên Giáp x 026074000550 07/9/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt 

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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